
1. Định nghĩa xác suất có điều kiện

2. Công thức tính xác suất có điều kiện

Chương 
06

Bài 1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Lý thuyết
A

Cho hai biến cố  và . 
» Xác suất của biến cố  với điều kiện biến cố  đã xảy ra được gọi là xác

suất của  với điều kiện . 

» Kí hiệu .

Định nghĩa:

Cho hai biến cố  và  trong đó  khi đó 

Định nghĩa:

Chú ý

» Nếu  thì 
» Nếu  và  là hai biến cố bất kì thì:

.

» Cho  và  là hai biến cố với . Khi đó, ta có: 

Trong đó  là số các trường hợp thuận lợi của ;

 là số các trường hợp thuận lợi của .

» Nếu  và  là hai biến cố bất kì, với  thì: 

» Cho  và  là hai biến cố với .
Khi đó,  và  là hai biến cố độc lập khi và chỉ khi:

 và 
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1. Xác suất điều kiện: 

2. Công thức nhân xác suất: 

 Chú ý 1: Cho hai biến cố độc lập  và  , với .

» 

» 
 Chú ý 2:

» 

» 

» 

» 

» Cách ghi  với  hoàn toàn như nhau.
 Chú ý 3:

» Những bài toán xảy ra xác suất điều kiện thường đi kèm với
việc sử dụng quy tắc nhân xác suất, khi gặp bài toán này ta
cần lưu ý đến sự độc lập của biến cố để vận dụng công thức

KIẾN THỨC CẦN NHỚ
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 Dạng 1. Tính xác suất có điều kiện không sử dụng công thức.

 Lời giải
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

 Lời giải
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Các dạng bài tập
B

Phương 
pháp

Mô tả không gian mẫu
» Cách 1: Liệt kê các phần tử của không gian mẫu và biến cố rồi đếm.
» Cách 2: Sử dụng quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp để đếm só phần tử 

của không gian mẫu và biến cố.
» Chú ý:

1.  chia hết cho  (hay là số chẵn)  thì chữ số .

2.  chia hết cho  thì chữ số .

3.  chia hết cho  thì chữ số  chia hết cho .

4.  chia hết cho  thì chữ số  chia hết cho .

Cho các chữ số . Lấy ngẫu nhiên ba chữ số và sắp xếp theo một thứ
tự. Xét biến Số :“Ba số lập thành một số chia hết cho ”. Kết quả thuận lợi
của biến cố  bằng?

Ví dụ 1.1.

Một nhóm các nhà khoa học gồm  nhà toán học nam;  nhà toán học nữ và
 nhà vật lí học nam. Lấy ngẫu nhiên ba người. Xác suất trong ba người có

cả nam và nữ, cả toán và lí bằng?

Ví dụ 1.2.
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 Dạng 2. Tính xác suất có điều kiện sử dụng công thức.

 Lời giải
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

 Lời giải
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

 Lời giải
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Phương 
pháp

Cho hai biến cố  và . 
Xác suất của biến cố , tính trong điều kiện biết rằng biến cố  đã xảy ra, được gọi

là xác suất của biến  với điều kiện  và kí hiệu là .

Cho hai biến cố  và  bất kỳ, với . Khi đó .

Một hộp chứa 8 bi trắng, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi. Giả sử lần đầu tiên
bốc được bi trắng. Xác định xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ.

Ví dụ 2.1.

Một bình đựng 5 viên bi kích thước và chất liệu giống nhau, chỉ khác nhau về
màu sắc. Trong đó có 3 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ bình
ra một viên bi ta được viên bi màu xanh, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi
nữa. Tính xác suất để lấy được viên bi đỏ ở lần thứ hai.

Ví dụ 2.2.

Một hộp có  viên bi trắng và  viên bi đen, các viên bi có cùng kích thước
và khối lượng. Lần thứ nhất lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả
lại. Sau đó, lần thứ 2 lấy ngẫu nhiên thêm một viên bi trong hộp đó.

Gọi  là biến cố: “Lần thứ hai lấy được viên bi trắng”;
và  là biến cố: “Lần thứ nhất lấy được viên bi đen”.

Tính .

Ví dụ 2.3.
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 Lời giải
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

 Lời giải
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

 Lời giải
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Trong cơ quan có  người. Trong đó có  người gần cơ quan (trong đó có

người là nam), có tổng cộng  nữ nhân viên. Theo quy định của cơ quan
thì người nào hoặc là nam hoặc gần cơ quan sẽ phải tham gia trực. Tính xác
suất để chọn ngẫu nhiên một người trong danh sách mà người đó lại là nữ
trực cơ quan?

Ví dụ 2.4.

Một gia đình có 2 đứa trẻ. Biết rằng có ít nhất 1 đứa trẻ là con gái. Hỏi xác
suất 2 đứa trẻ đều là con gái là bao nhiêu? Cho biết xác suất để một đứa trẻ
là trai hoặc gái là bằng nhau.

Ví dụ 2.5.

Ba khẩu súng độc lập bắn vào một mục tiêu. Xác suất để khẩu thứ nhất bắn
trúng bằng 0,7 , để khẩu thứ hai bắn trúng bằng 0,8 , để khẩu thứ ba bắn
trúng bằng 0,5 . Mỗi khẩu bắn 1 viên. Tính xác suất để khẩu thứ nhất bắn
trúng biết rằng chỉ có 2 viên trúng mục tiêu.

Ví dụ 2.6.
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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 Dạng 3. Tính xác suất có điều kiện sử dụng sơ đồ hình cây.

 Lời giải
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Phương 
pháp

Xây dựng sơ đồ cây theo mẫu (hình bên dưới) và xác định xác suất trên mỗi nhánh.

Tính  bằng xác suất của lộ trình  

Tính  bằng tổng xác suất của 2 lộ trình dẫn đến B là  và .

Ông An hằng ngày đi làm bằng xe máy hoặc xe buýt. Nếu hôm nay ông đi

làm bằng xe buýt thì xác suất để hôm sau ông đi làm bằng xe máy là .
Nếu hôm nay ông đi làm bằng xe máy thì xác suất để hôm sau ông đi làm

bằng xe buýt là . Xét một tuần mà thứ Hai ông An đi làm bằng xe buýt.
Tính xác suất để thứ Tư trong tuần đó, ông An đi làm bằng xe máy

Ví dụ 3.1.
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 Lời giải
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn là

. Trước khi xuất xưởng ra thị trường, các linh kiện điện tử đều phải qua
khâu kiểm tra chất lượng để đóng dấu OTK. Vì sự kiểm tra không tuyệt đối
hoàn hảo nên 

» Nếu một linh kiện điện tử đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất  được
đóng dấu OTK; 

» Nếu một linh kiện điện tử không đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất 
không được đóng dấu OTK. 

Chọn ngẫu nhiên một linh kiện điện tử của nhà máy này trên thị trường. Dùng
sơ đồ hình cây, hãy mô tả cách tính xác suất để linh kiện điện tử được chọn
không được đóng dấu OTK.

Ví dụ 3.2.
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A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm
» Câu 1. Một hộp chứa 4 quả bóng được đánh số từ 1 đến 4. An lấy ngẫu nhiên một 

quả bóng, bỏ ra ngoài, rồi lấy tiếp một quả bóng nữa. Xét các biến cố:
: "Quả bóng lấy ra lần đầu có số chẵn"
: "Quả bóng lấy ra lần hai có số lẻ".

Xác định biến cố  : "biến cố  với điều kiện biết  đã xảy ra".

A. 

B. 

C. 

D. 
» Câu 2. Một con xúc xắc cân đối, đánh số từ 1 đến 6, được gieo 2 lần liên tiếp. Xét 

các biến cố:
: "Tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn",
: "Số chấm ở lần gieo thứ nhất là số lẻ" ,

Xác định biến cố  khi biết  đã xảy ra.

A. 

B. 

C. 

D. 
» Câu 3. MMột hộp chứa 5 quả bóng: 2 quả màu đỏ (đánh số 1 và 2), 2 quả màu xanh 

(đánh số 3 và 4) và 1 quả màu vàng (đánh số 5). Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng 
liên tiếp không hoàn lại. Xét các biến cố:

: "Quả bóng lấy ra đầu tiên có màu đỏ"
: "Tổng số của hai quả bóng lấy ra là số lẻ"

Xác định  là biến cố  khi biết  đã xảy ra.

A. .

B. .

C. .

D. .
» Câu 4. Trong một kỳ thi, có 60% học sinh đã làm đúng bài toán đầu tiên và 40% học

sinh đã làm đúng bài toán thứ hai. Biết rằng có 20% học sinh làm đúng cả 
hai bài toán. Xác suất để một học sinh làm đúng bài toán thứ hai biết rằng 
học sinh đó đã làm đúng bài toán đầu tiên là bao nhiêu?

Luyện tập
C

Chương 06
XÁC SUẤT



A. 0,5 B. 0,333 C. 0,2 D. 0,667
» Câu 5. Một hộp chứa 4 quả bóng được đánh số từ 1 đến 4. An lấy ngẫu nhiên một 

quả bóng, bỏ ra ngoài, rồi lấy tiếp một quả bóng nữa. Xét các biến cố:
: "Quả bóng lấy ra lần đầu có số chẵn"
: "Quả bóng lấy ra lần hai có số lẻ".

Tính xác suất có điều kiện .

A. B.  C.  D.  
» Câu 6. Một lô sản phẩm có  sản phẩm, trong đó có  chất lượng thấp. Lấy liên 

tiếp hai sản phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ
nhất không được bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm 
được lấy ra đều có chất lượng thấp.

A. . B. . C. . D. .

» Câu 7. Cho hai biến cố  và  có . Tính .

A. . B. . C. . D. .

» Câu 8. Cho hai biến cố  và  là hai biến cố độc lập, với , .

 Tính .

A. . B. . C. . D. .

» Câu 9. Cho hai biến cố  và  là hai biến cố độc lập, với , .

 Tính .

A. . B. . C. . D. .

» Câu 10.Cho  hai  biến  cố   và  ,  với  ,  ,  . Tính

.

A. . B. . C. . D. .

» Câu 11.Cho  hai  biến  cố   và  ,  với  ,  ,  . Tính

.

A. . B. . C. . D. .

» Câu 12.Cho  hai  biến  cố   và  ,  với  ,  ,  . Tính

.

A. . B. . C. . D. .

» Câu 13.Cho  hai  biến  cố   và  ,  với  ,  ,  . Tính

.

A. . B. . C. . D. .
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» Câu 14.Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số
chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6. Biết rằng con xúc xắc thứ nhất
xuất hiện mặt 4 chấm.

A. . B. . C. . D. .
» Câu 15.Trong hộp có 3 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu đỏ. Lấy lần lượt mỗi lần một

viên theo cách lấy không trả lại. Xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ
nếu biết rằng viên bị lấy lần thứ nhất cũng là màu đỏ là

A. . B. . C. . D. .
» Câu 16.Trong hộp có 3 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu đỏ. Lấy lần lượt mỗi lần một

viên theo cách lấy không trả lại. Xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ
nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ nhất là màu trắng là:

A. . B. . C. . D. .

» Câu 17.Cho  hai  biến  cố   và  ,  với  ,  ,  . Tính

.

A. . B. . C. . D. .
» Câu 18.Một công ty xây dựng đấu thầu 2 dự án độc lập. Khả năng thắng thầu của các

dự án 1 là 0,6 và dự án 2 là 0,7.
(a) Tìm xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án.

A. . B. . C. . D. .
(b) Biết công ty thắng thầu dự án 1, tìm xác suất công ty thắng thầu dự án 2.

A. . B. . C. . D. .
(c) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, tìm xác suất công ty thắng thầu dự
án 2.

A. . B. . C. . D. .
» Câu 19.Cho một hộp kín có 6 thẻ ATM của BIDV và 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy

ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ hai lấy
được thẻ ATM của Vietcombank nếu biết lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của
BIDV.

A. . B. . C. . D. .
» Câu 20.Một bình đựng 9 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Lần lượt lấy ngẫu nhiên ra 2 bi,

mỗi lần lấy 1 bi không hoàn lại. Tính xác suất để bi thứ 2 màu xanh nếu biết bi
thứ nhất màu đỏ?

A. . B. . C. . D. .
» Câu 21.Trong hộp có 20 nắp khoen bia Tiger, trong đó có 2 nắp ghi “Chúc mừng bạn

đã trúng thưởng xe Camry”. Bạn Minh Hiền được chọn lên rút thăm lần lượt hai
nắp khoen, xác suất để cả hai nắp đều trúng thưởng là:

A. . B. . C. . D. .
» Câu 22.Áo sơ mi An Phước trước khi xuất khẩu sang Mỹ phải qua 2 lần kiểm tra, nếu cả

hai lần đều đạt thì chiếc áo đó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rằng bình
quân 98% sản phẩm làm ra qua được lần kiểm tra thứ nhất, và 95% sản phẩm

Chương 06
XÁC SUẤT



qua được lần kiểm tra đầu sẽ tiếp tục qua được lần kiểm tra thứ hai. Tìm xác
suất để 1 chiếc áo sơ mi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu?

A. . B. . C. . D. .
» Câu 23.Lớp Toán Sư Phạm có 95 Sinh viên, trong đó có 40 nam và 55 nữ. Trong kỳ thi

môn Xác suất thống kê có 23 sinh viên đạt điểm giỏi (trong đó có 12 nam và 11
nữ). Gọi tên ngẫu nhiên một sinh viên trong danh sách lớp. Tìm xác suất gọi
được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê, biết rằng sinh viên đó là
nữ?

A. . B. . C. . D. .
» Câu 24.Một nhóm học sinh có 30 học sinh, trong đó có 16 em học khá môn Toán, 25 

em học khá môn Hóa học, 12 em học khá cả hai môn Toán và Hóa học. Chọn 
ngẫu nhiên một học sinh trong số đó. Tính xác suất để học sinh đó học khá 
môn Toán biết rằng học sinh đó học khá môn Hóa học.

A. . B. . C. . D. .
» Câu 25.Giả sử trong một nhóm người có  người là không nhiễm bệnh. Để phát 

hiện ra người nhiễm bệnh, người ta tiến hành xét nghiệm tất cả mọi người 
của nhóm đó. Biết rằng đối với người nhiễm bệnh thì xác suất xét nghiệm có 
kết quả dương tính là , nhưng đối với người không nhiễm bệnh thì xác 
suất xét nghiệm có phản ứng dương tính là . Tính xác suất để người được 
chọn ra không nhiễm bệnh và không có phản ứng dương tính.

A. . B. . C. . D. .

» Câu 26.Một học sinh làm  bài tập kế tiếp. Xác suất làm đúng bài thứ nhất là . 

Nếu làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là . Nhưng 

nếu làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là . Tính xác 
suất học sinh đó làm đúng cả hai bài?

A. . B. . C. . D. .
» Câu 27.Cho một hộp kín có 6 thẻ ATM của BIDV và 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy

ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ (lấy không hoàn lại). Không gian mẫu rút lần lượt 2
thẻ biết lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của BIDV là
A. . B. . C. . D. .

» Câu 28.Trong hộp có 20 nắp khoen bia Tiger, trong đó có 2 nắp ghi “Chúc mừng bạn
đã trúng thưởng xe Camry”. Bạn Minh Hiền được chọn lên rút thăm lần lượt 
hai nắp khoen, xác suất để cả hai nắp đều trúng thưởng là:

A. . B. . C. . D. .
» Câu 29.Một bình đựng 5 viên bi kích thước và chất liệu giống nhau, chỉ khác nhau về

màu sắc. Trong đó có 3 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ bình 
ra một viên bi ta được viên bi màu xanh, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi 
nữa. Tính xác suất để lấy được viên bi đỏ ở lần thứ hai.

A. . B. . C. . D. .
» Câu 30.Danh sách một lớp đại học Quốc Gia có 95 sinh viên gồm 40 nam và 55 nữ. 

Có 23 sinh viên quốc tịch nước ngoài (trong đó có 12 nam và 11 nữ), số sinh 
viên còn lại có quốc tịch Việt Nam. Gọi tên ngẫu nhiên một sinh viên trong 
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danh sách lớp đó lên bảng. Tính xác suất sinh viên gọi tên có quốc tịch nước 
ngoài, biết rằng sinh viên đó là nữ?

A. . B. . C. . D. .
» Câu 31.Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất 

hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn , biết rằng có ít nhất một con đã ra mặt 
5 chấm.

A. . B. . C. . D. .
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B. Câu hỏi – Trả lời Đúng/sai

» Câu 32.Cho hai biến cố  và  là hai biến cố độc lập, với , .

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)
(b
)
(c
)
(d
)

» Câu 33.Cho hai biến cố  và , với , , .

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)  và .

(b
)

(c
)

(d
)

» Câu 34.Một hộp chứa bốn tấm thẻ cùng loại được ghi số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn Lan
lấy ra một cách ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, xem số trên thẻ rồi bỏ thẻ đó ra 
ngoài và lại lấy ra một cách ngẫu nhiên thêm một thẻ nữa.

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Không gian mẫu của phép thử có 10 phần tử.

(b
)

Số kết quả thuận lợi của biến cố “thẻ lấy ra lần thứ hai ghi 
số lẻ, biết rằng thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số lẻ” bằng 2.

(c
)

Số kết quả thuận lợi của biến cố “thẻ lấy ra lần thứ hai ghi 
số lẻ, biết rằng thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số chẵn” bằng 4.

(d
)

Số kết quả thuận lợi của biến cố “thẻ lấy ra lần thứ hai lớn 
hơn số 1, biết rằng thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số chẵn” 
bằng 5.

» Câu 35.Lớp 10A có 35 học sinh, mỗi học sinh đều giỏi ít nhất một trong hai môn 
Toán hoặc Văn. Biết rằng có 23 học sinh giỏi môn Toán và 20 học sinh giỏi 
môn Văn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp 10A.

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Xác suất để học sinh được chọn giỏi môn Toán biết rằng học

sinh đó cũng giỏi môn Văn bằng .

(b
)

Xác suất để học sinh được chọn "giỏi môn Văn biết rằng học

sinh đó cũng giỏi môn Toán" bằng .
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(c
)

Xác suất để học sinh được chọn "không giỏi môn Toán biết 

rằng học sinh đó giỏi môn Văn" bằng .

(d
)

Xác suất để học sinh được chọn "không giỏi môn Văn biết 

rằng học sinh đó giỏi môn Toán" bằng .
» Câu 36.Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1

là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,4. Gọi  lần
lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

 và  là hai biến độc lập.

(b
)

Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là .

(c
)

Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng 

thầu dự án 2 là .
(d
)

Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty 

thắng thầu dự án .
» Câu 37.Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên 

Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên
bảng.

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Xác suất để gọi một bạn tên Hiền là .

(b
)

Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó giới 

tính nữ là .

(c
)

Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó giới 

tính nam là .

(d
)

Nếu thầy giáo gọi một bạn tên Hiền lên bảng thì xác suất 

để bạn đó mang giới tính nữ là .
» Câu 38.Trong một cửa hàng có 18 bóng đèn loại I và 2  bóng đèn loại II, các bóng 

đèn có hình dạng và kích thước như nhau. Một một người mua hàng lấy ngẫu
nhiên lần lượt 2  bóng đèn (lấy không hoàn lại) trong cửa hàng.

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Xác suất để lần thứ nhất lấy được bóng đèn loại II là .

(b
)

Xác suất để lần thứ hai lấy được bóng đèn loại II, biết lần 

thứ nhất lấy được bóng đèn loại II, là .
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(c
) Xác suất để cả hai lần đều lấy được bóng đèn loại II là .

(d
) Xác suất để ít nhất 1 lần lấy được bóng đèn loại I là .

» Câu 39.Ông An hằng ngày đi làm bằng xe máy hoặc xe buýt. Nếu hôm nay ông đi 
làm bằng xe buýt thì xác suất để hôm sau ông đi làm bằng xe máy là 0,4. 
Nếu hôm nay ông đi làm bằng xe máy thì xác suất để hôm sau ông đi làm 
bằng xe buýt là 0,7. Xét một tuần mà thứ Hai ông An đi làm bằng xe buýt.
Gọi A là biến cố: “Thứ Ba, ông An đi làm bằng xe máy”
và B là biến cố: “Thứ Tư, ông An đi làm bằng xe máy”.

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Xác suất để thứ Ba, ông An đi làm bằng xe buýt là 0,7.

(b
)

Xác suất để thứ Tư, ông An đi làm bằng xe máy nếu thứ Ba, 
ông An đi làm bằng xe máy là 0,3.

(c
)

Xác suất để thứ Tư, ông An đi làm bằng xe máy nếu thứ Ba 
ông An đi làm bằng xe buýt 0,4.

(d
)

Xác suất để thứ Tư trong tuần đó, ông An đi làm bằng xe 
máy nếu thứ Hai ông An đi làm bằng xe buýt là 0,36.

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn
» Câu 40.Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Cho hai biến cố A: "Tổng 

số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 6" và B: "Con xúc xắc thứ 
nhất xuất hiện mặt 4 chấm". Tính số kết quả thuận lợi cho biến cố A khi biến
cố B xảy ra.

 Điền đáp số:    
» Câu 41.Hộp thứ nhất chứa 3 viên bi đen và 2 viên bi trắng. Hộp thứ hai chứa 4 viên 

bi đen và 5 viên bi trắng. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn 
An lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lại 
lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ hai.
Gọi A: "Viên bi lấy ra lần thứ nhất là bi đen";
Và B: "Viên bi lấy ra lần thứ hai là bi trắng".
Biết rằng biến cố A xảy ra, tính xác suất của biến cố B.

 Điền đáp số:    
» Câu 42.Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi

xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên
ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và
một viên bi trắng ở lần thứ hai. Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2.

 Điền đáp số:    
» Câu 43.Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi

lý thuyết (gồm 5 câu hỏi khó và 8 câu hỏi dễ) và 27 câu hỏi bài tập (gồm 12 câu
hỏi khó và 15 câu hỏi dễ). Lấy ngẫu nhiên ra một phiếu. Tìm xác suất rút được
câu hỏi lý thuyết khó. Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2.

 Điền đáp số:    
» Câu 44.Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất

hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10, nếu biết rằng có ít nhất một
con đã ra mặt 5 chấm. Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2.
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 Điền đáp số:    
» Câu 45.Một gia đình có 2 đứa trẻ. Biết rằng có ít nhất 1 đứa trẻ là con gái. Hỏi xác 

suất 2 đứa trẻ đều là con gái là bao nhiêu? Cho biết xác suất để một đứa trẻ 
là trai hoặc gái là bằng nhau (làm tròn đến hàng phần trăm).

 Điền đáp số:    
» Câu 46.Hộp thứ nhất có  viên bi xanh và  viên bi đỏ. Hộp thứ hai có  viên bi 

xanh và  viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra 
ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy 
ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất của biến cố : “Hai 
viên bi lấy ra khác màu”.

 Điền đáp số:    
» Câu 47.Trong một túi có một số viên kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có viên 

kẹo màu cam, còn lại là kẹo màu vàng. Hà lấy ngẫu nhiên  viên kẹo từ trong
túi, không trả lại. Sau đó Hà lại lấy ngẫu nhiên thêm  viên kẹo khác từ trong

túi. Biết rằng xác suất Hà lấy được cả hai viên kẹo màu cam là  . Hỏi ban 
đầu trong túi có bao nhiêu viên kẹo?

 Điền đáp số:    
» Câu 48.Một người săn thỏ trong rừng, khả năng anh ta bắn trúng thỏ trong mỗi lần 

bắn tỷ lệ nghịch với khoảng cách bắn. Anh ta bắn lần đầu ở khoảng cách 

với xác suất trúng thỏ là ; nếu bị trượt anh ta bắn viên thứ hai ở khoảng 
cách ; nếu lại trượt anh ta bắn viên thứ ba ở khoảng cách . Tính xác 
suất để người thợ săn bắn được thỏ.

 Điền đáp số:    

--------------------- Hết ---------------------
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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